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Tên  Thành phố Huyện/Thị Ngày bắt Nôi bắt 
Lục 
soát 
nhà 

Nơi giam giữ hiện tại 

易晓芹 Dịch Hiểu Cần Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

李振东 Lý Chấn Đông Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

田秀云 Điền Tú Vân (vợ ông Lý) Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019 Tại nhà   

白姓 Cô Bạch Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019 Tại nhà ông Lý Chấn Đông   

牟乐  Mâu Nhạc Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019    

李淑萍 Lý Thục Bình Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

李姓老年学员 Học viên cao niên bà Lý Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  10/ 7/ 2019    

刘姓女学员 Học viên họ Lưu (nữ) Thẩm Dương  Quận Đại Đông  10/ 7/ 2019  Có  

姚秀兰 Diêu Tú Lan Thẩm Dương  Quận Đại Đông  10/ 7/ 2019 Tại nhà   

张宝华 Trương Bảo Hoa Thẩm Dương  Quận Đại Đông  10/ 7/ 2019 Tại nơi làm việc    

赵吉元 Triệu Cát Nguyên Thẩm Dương  Quận Đại Đông  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

李秀杰 Lý Tú Kiệt Thẩm Dương  Quận Đại Đông  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

田宝昌 Điền Bảo Xương Thẩm Dương  Quận Đại Đông  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

刘秀春 Lưu Tú Xuân Thẩm Dương  Quận Thẩm Hà  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

李玉华  Lý Ngọc Hoa Thẩm Dương  Quận Hoà Bình  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

老年女学员 Nữ học viên cao tuổi Thẩm Dương  Quận Hoà Bình  10/ 7/ 2019    

贾晓东 Giả Hiểu Đông Thẩm Dương  Quận Hoà Bình  10/ 7/ 2019 Tại nơi làm việc  Có Trại tạm giam Quận Hoà Bình  

小王 Ông Vương Thẩm Dương   10/ 7/ 2019 Tại nơi làm việc   Đã được trả tự do  

刘雁 Lưu Nhạn Thẩm Dương  Quận Hoàng Cô  11/ 7/ 2019    

潘学明 Phan Học Minh Đại Liên  Quận Cam Tỉnh Tử  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Diêu Gia  

杨萍 Dương Bình Đại Liên   10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Đại Liên  

谢慧贤 Tạ Huệ Hiền Đại Liên  Quận Lữ Thuận  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Diêu Gia  

吴春花 Ngô Xuân Hoa Đại Liên  Khu Công nghệ cao  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Diêu Gia 

吴春花的丈夫 
Chồng bà Ngô Xuân Hoa 
(không phải học viên) 

Đại Liên  Khu Công nghệ cao  10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Đã được trả tự do  

丁国晨 Đinh Quốc Thần Đại Liên  Quận Kim Châu  11/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Kim Châu  

丁国晨妻子 Vợ ông Định Quốc Thần Đại Liên  Quận Kim Châu  11/ 7/ 2019 Tại nhà Có Đã được trả tự do  

张波 Trương Ba Đại Liên  Quận Trang Hà 11/ 7/ 2019 Tại trạm xe buýt  Trại tạm giam Diêu Gia  

于英华 Vu Anh Hoa Đại Liên  Quận Lữ Thuận 11/ 7/ 2019 Tại nhà Có  

梁洪兰 Lương Hồng Lan Đại Liên  Quận Trang Hà 12/ 7/ 2019 Tại nhà Có Đồn Công an Hà Hoà Sơn  

梁洪兰的丈夫 Chồng bà Lương Hồng Lan Đại Liên  Quận Trang Hà 12/ 7/ 2019 Tại nhà Có Đã được trả tự do  

刘丽 Lưu Lệ Thiết Lĩnh  Xã Hạ Phì  11/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh 

曾凡生 Tằng Phàm Sinh Thiết Lĩnh  Xã Hạ Phì  11/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh 

苏长琴 Tố Trường Cầm Thiết Lĩnh  Huyện Hạ Phì  11/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh 

赵桂芬 Triệu Quế Phân Phủ Thuận  Huyện Tân Tân 10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Trại tạm giam Phủ Thuận 

赵桂芬的丈夫 Chồng bà Triệu Quế Phân Phủ Thuận  Huyện Tân Tân 10/ 7/ 2019 Tại nhà Có Đã được trả tự do  

 


